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Phần thứ nhất

ĐÁNH GIÁ SẢN XUẤT VỤ HÈ THU - MÙA NĂM 2018
I. KẾT QUẢ SẢN XUẤT VỤ HÈ THU – MÙA 2018
1.1. Kết quả đạt được

Sản xuất vụ Hè Thu – Mùa 2018 trong điều kiện thời tiết ngày càng diễn biến bất thường và phức tạp, thiên tai xẩy ra thường xuyên và liên tục. Đầu vụ gặp hạn hán kéo dài, không có nước để gieo cấy và tưới dưỡng cho các cây trồng; thiếu nước, khô hạn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ sản xuất. Đến giữa vụchịu trực tiếp củacơn bão số 3 (từ ngày 13-22/7), bão số 4 (từ ngày 16-22/8) và sự phát sinh, gây hại của một số loại sâu bệnh như: Bệnh lùn sọc đen, bạc lá, sâu cuốn lá nhỏ đã làmnhiều diện tích cây trồng bị thiệt hại, mất trắng gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất trồng trọt về diện tích, năng suất và sản lượng.
Mặc dù đối mặt với rất nhiều khó khăn nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và các cơ quan chuyên môn trong công tác chống hạn, khắc phục lụt bão, công tác dự tính dự báo, phòng trừ dịch bệnh được triển khai đồng bộ, kịp thời và linh hoạt với điều kiện cụ thể ở từng vùng, trong từng thời điểm nên sản xuất vụ Hè Thu – Mùa đã đạt được kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể:
- Tổng diện tích gieo trồng vụ Hè Thu – Mùa 2018 là 123.287,1 ha/KH 130.200 ha đạt 94,69% so với KH. Tổng sản lượng cây lương thực đạt 425.526,6 tấn/KH 482.550 tấn đạt 88,18%, trong đó: sản lượng lúa 386.233,3 tấn, đạt 92,36% KH; sản lượng ngô 39.293,3 tấn, đạt 61,06% KH.(Chi tiết có phụ lục 01 kèm theo).
- Công tác phòng chống dịch hại cây trồng được thực hiện hiệu quả, đặc biệt là bệnh lùn sọc đen và sâu cuốn lá nhỏnên đã hạn chế được diện tích nhiễm sâu bệnh trên đồng ruộng: Bệnh lùn sọc đen vụHè Thu – Mùa 2018 là 172,6 ha, giảm 5.352,25 ha vàsâu cuôn lá nhỏ là 1.169 ha, giảm 40.666 ha so với vụ Hè Thu – Mùa 2017.
- Các mô hình áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất có hiệu quả cao, tạo tiền đề cho việc phổ biến, nhân rộng trong thời gian tới: Trong vụ Hè Thu – Mùa 2018 thực hiện được 104 mô hình, trong đó có 56 mô hình khuyến nông, 19 mô hình IPM,10 mô hình ICM, 7 mô hình SRI, 7 mô hình Cộng đồng quản lý bền vững dịch hại lúa, 5 cánh đồng lớn (Chưa có mô hình của huyện). 
- Các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi đã nỗ lực trong công tác tưới tiêu phục vụ sản xuất nhằm góp phần hạn chế thiệt hại do hạn hán, lụt bão. Kết quả thực hiện tưới (từ công trình thủy lợi) phục vụ sản xuất vụ Hè Thu - Mùa so với kế hoạch tỉnh giao năm 2018 là 112.610,0 ha/114.884,9 ha KH,đạt 98%. Trong đó: Tưới lúa  83.742,8ha/85.691,3 ha KH, đạt 97,7%; tưới rau màu, mạ 8.386,4 ha/8.789,8 ha KH, đạt 95,4%; thực hiện tốt công tác phòng chống lụt bão góp phần giảm thiểu thiệt hại cho người dân.
- Công tác thanh tra, kiểm tra vật tư nông nghiệp luôn được tăng cường nhằm tuyên truyền, nhắc nhở, kịp thời chấn chỉnh các sai phạm, đồng thời xử lý triệt để các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp.  
- Công tác thông tin tuyên truyền trong chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, thị trường, cơ chế chính sách,...được chú trọngđã góp phần nâng cao hiệu quảcho sản xuất.
1.2. Tồn tại, hạn chế
- Diện tích, năng suất, sản lượng các cây trồng chính như lúa, ngô, lạc, vừng, đậu các loại đều không đạt kế hoạch đề ra và thấp thua hơn so với vụ Hè Thu- Mùa 2017(Chi tiết có phụ lục 01 kèm theo).    
- Vẫn còn diện tích đất lúakhông gieo cấy và7.715,2 ha diện tích lúa, rau màu và các cây trồng khác bị hạn ảnh hưởng đến năng xuất.
- Nhiều diện tích cây trồng bị thiệt hại do lụt bão: Bão số 3 (từ ngày 13-22/7) đãlàm thiệt hại 33.733,8 ha cây trồng các loại; Bão số 4 (từ ngày 16-22/8) làm 7.549,8 ha lúa, ngô, rau, mía, sắn, cây ăn quả hàng năm bị đổ ngã, ngập úng.
- Vẫn còn một số diện tích lúa bị dịch hại phát sinh, gây hại, ảnh hưởng đến sản xuất như bệnh lùn sọc đen, bệnh bạc lá và sâu cuốn lá nhỏ. (172,6 ha diện tích lúa bị nhiễm bệnh lùn sọc; 1.169 ha bị sâu cuốn lá nhỏ và 1.353 ha lúa bị nhiễm bệnh bạc lá).
- Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ gặp nhiều khó khăn, một số địa phương chưa thực hiện tốt việc chuyển đổi theo khuyến cáo hoặc chuyển đổi nhưng chủ yếu theo thời vụ thiếu tính bền vững.
- Diện tích sản xuất sản phẩm hàng hóa an toàn, ổn định còn ít. Liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm giữa doanh nghiệp, HTX và nông dân còn hạn chế, chưa thực sự hiệu quả.
- Công tác tích tụ ruộng đất vẫn còn gặp nhiều khó khăn, chưa thực sự gắn việc chuyển đổi ruộng đất với quy hoạch cải tạo lại đồng ruộng, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, nâng cấp hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng; chưa hình thành được vùng chuyên canh hiệu quả kinh tế cao. 
1.3. Nguyên nhân

1.3.1. Nguyên nhân đạt được

-Công tác chỉ đạo đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền và các ngành chuyên môn từ tỉnh đến địa phương vào cuộc thực hiện đồng bộ, quyết liệttrong việc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, phòng chống thiên tai.
- Công tác điều tra, dự tính dự báodịch hại cây trồng được thực hiện kịp thời và chính xácnên đã hạn chế được sự phát sinh, gây hại của dịch hại trên diện rộng.Vụ Hè Thu – Mùa 2018UBND tỉnh đã có chính sách hỗ trợ thuốc xử lý4.440 tấn hạt giống lúa và phun thuốc tiễn chân mạ trên diện tích 2.125 ha; hỗ trợ thuốc phun trừ rầy lưng trắng trên diện tích phát hiện có mẫu lúa, mẫu rầy dương tính với virus lùn sọc đen là 2.220 lít (3.700 ha). Tổng diện tích phun trừ rầy trong vụ là hơn 11.000 ha.

- Nhiều cơ chế chính sách của Trung ương, tỉnh và huyện về hỗ trợ thiên tai, dịch bệnh, phát triển sản xuấtnhư:Nghị định số 35/2015/NĐ-CP, Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg (hiện nay đã được thay thế bằngNghị định số 98/2018/NĐ-CP), Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND,Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND vàQuyết định số 5514/QĐ-UBND ngày 14/11/2017 của UBND tỉnh về việc giải quyết kinh phí cấp ứng hỗ trợ phòng bệnh lùn sọc đen hại lúa.

- Công tác thanh, kiểm tra vật tư nông nghiệp được tăng cường có hiệu quả đã hạn chế được hàng giả, hàng kém chất lượng trôi nổi trên thị trường.
- Công tác khuyến nông, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật về giống mới, thuốc BVTV, phân bón, các quy trình sản xuất IPM, SRI, VietGAP, … được  áp dụng trên diện rộng.

- Công tác tuyên truyền, cảnh báo về tình hình thiên tai, dịch hại cây trồng được các địa phương chú trọng; thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng để đưa tin, phổ biến kịp thời các biện pháp phòng trừ, khôi phục sản xuất trên đài truyền hình, đài phát thanh tỉnh, huyện và các xã để bà con nông dân biết và thực hiện.
- Các đơn vị quản lý khai thác công trình thủy lợi và các địa phương tích cực thực hiện các phương án chống hạn, tiêu úng nên đã giảm thiểu được một phần thiệt hại. 
- Có sự vào cuộc của các doanh nghiệptham gia vào việc xây dựng các mô hình chuyển giao các tiến bộ KHKT, liên kết bao tiêu sản phẩm cho người dân.
1.3.2. Nguyên nhân tồn tại

- Ảnh hưởng biến đổi khí hậu, thiên tai như hạn hán, bão lụt đã làm nhiều diện tích cây trồng bị thiệt hại, vì vậy diện tích, năng suấtcác cây trồng không đạt theo kế hoạch đề ra và thấp hơn so với vụ Hè Thu – Mùa 2017.
+ Đầu vụ chịu ảnh hưởng của hạn hán: thời thiết nắng nóng gay gắt kéo dài, nước tại các hồ đập, sông suối không đủ cung cấp để gieo cấy cũng như tưới dưỡng cho các loại cây trồng. 
+ Giữa vụ chịu ảnh hưởng trực tiếp của các cơn bão số 3 và số 4 đã gây thiệt hại lớn, nhiềudiện tích cây trồng như: lúa, rau màu, cây công nghiệp và cây ăn quả bị mất trắng trên 70%. 

- Một bộ phận nông dân còn có tư tưởng chủ quan, xem nhẹ công tác phòng trừ hoặc phòng trừ không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn. Bên cạnh đó,một số địa phương công tác chỉ đạo phòng chống dịch bệnh chưa quyết liệt, năng lực cán bộ chuyên môn ở cơ sở còn nhiều hạn chế, bất cập nên công tác tuyên truyền, hướng dẫn phòng trừ sâu bệnh chưa thực sự có hiệu quả.
- Tập quán sản xuất, tâm lý ngại thay đổi của nông dân nên công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ gặp nhiều khó khăn. Mặt khác, những vùng sản xuất lúa kém hiệu quả thường là những vùng đặc thù: Thiếu nước đầu vụ nhưng đến khi có mưa to lại thường xuyên ngập lụt, vùng cuối kênh, vùng cao cưỡng, những vùngđều không thuận lợi cho chuyển đổi sang các cây trồng khác. 
- Do địa hình ở một số địa phương không đồng nhất, đất đai phân bố không đều, cơ chế góp, thuê đất chưa cụ thể nên một số hộ nông dân mặc dù không có nhu cầu sản xuất nhưng vẫn còn tư tưởng giữ đất.
- Việc huy động các nguồn lực để đầu tư cho phát triển sản xuất ở một số địa phương còn hạn chế chưa mang lại hiệu quả.
1.4. Một số bài học kinh nghiệm rút ra từ sản xuất vụ Hè Thu – Mùa 2018
- Tổ chức chỉ đạo quyết liệt, huy động được sự vào cuộc của hệ thống chính trị. Xây dựng kế hoạch sản xuất phải sát đúng với thực tế, phù hợp đặc điểm sản xuất, điều kiện cụ thể của từng vùng, từng địa phương.
- Bố trí thời vụ phải hết sức khẩn trương, càng sớm càng tốt vàphải đặt an toàn lên trên hết. Đẩy mạnh cơ giới hóa các khâu làm đất, gieo cấy và thu hoạch để rút ngắn thời gian.

- Công tác dự tính, dự báo và cung cấp, tuyên truyền thông tin tình hình thiên tai, dịch hại cây trồng cho người dân phải kịp thời, chính xác để khắc phục, phòng trừ tốt thiên tai, dịch hại.

- Chủ động xây dựng các phương án chống hạn cũng như điều tiết nước hồ chứa (thủy điện Bản Vẽ, Khe Bố,...), lịch tưới của các công trình thủy lợi đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất, dân sinh.

- Sự phối hợp chặt chẽ giữa các HTX,doanh nghiệp và địa phương trong việc cung ứng các loại vật tư nông nghiệp đầu vào; công tác xã hội hóa trong các dịch vụ khuyến nông như: BVTV; làm đất...; nhân rộng các mô hình, liên kết sản xuất hàng hoá theo chuỗi giá trị sản phẩm bước đầu nâng cao nhận thức của nhân dân về lợi thế trong hợp tác sản xuất.
Phần thứ hai

PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

TỔ CHỨC SẢN XUẤT VỤ HÈ THU, VỤ MÙA NĂM 2019

I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH VỤ HÈ THU – MÙA NĂM 2019 
1.1. Nhận định về khí tượng thủy văn

Theo dự báo của Đài Khí tượng – Thủy văn Bắc Trung Bộ tình hình khí tượng, thủy văn từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2019 như sau:

* Hiện tượng ENSO:
Hiện tượng ENSO được dự báo nhiều khả năngsẽ duy trì trạng thái El Nino trong các tháng tiếp theo của nửa đầu năm 2019 với xác suất 60-70%. Đến nửa cuối năm, nhiệt độ mặt nước biển khu vực NINO3.4 có xu hướng giảm dần và ENSO có khả năng về trạng thái trung tính. Như vậy, có thể nhận định El Nino năm 2019 có cường độ yếu và không kéo dài.
* Khí tượng:
- Bão và Áp thấp nhiệt đới:

Mùa bão trên khu vực biển Đông có xu hướng hoạt động muộn hơn so với TBNN. Có khoảng 4-5 cơn bão ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam và có từ 1-2 cơn bão ảnh hưởng đến vùng Bắc Trung Bộ.
 Đặc biệt các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông lốc, mưa đá, mưa lớn cục bộ có nguy cơ xuất hiện trong thời kỳ giao mùa tháng 4 và tháng 5.

- Nhiệt độ, nắng nóng: Từ tháng 4 đến tháng 8/2019, nhiệt độ có khả năng ở mức cao hơn TBNN khoảng 0,5 -1,00C. Nắng nóng có khả năng xảy ra sớm hơn, tập trung từ tháng 5-8 nhưng không kéo dài và không gay gắt.

-  Lượng mưa:

Tổng lượng mưa trong tháng 4 ở mức cao hơn so với TBNN cùng thời kỳ từ 15-30% (TBNN: 30 - 60mm).

Từ tháng 4 đến tháng 8, tổng lượng mưa phổ biến ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ (TBNN: 600 - 900mm).
* Thủy văn:

- Lượng dòng chảy trên các sông ở Nghệ An thiếu hụt từ 30 ÷ 40%.

- Mùa khô năm 2019, các tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ có khả năng kéo dài đến đầu tháng 8/2019. Từ tháng 2 đến giữa tháng 5,cónguy cơ cao xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn vùng cửa sông tại các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ, đặc biệt tại tỉnh Nghệ An.

- Từ tháng 6-8, dòng chảy trên các sông ở Nghệ An có khả năng thấp hơn TBNN cùng thời kỳ 35-45%.
1.2. Tình hình nguồn nước: Tính đến ngày 11/3/2019:
- Trong 96 hồ do doanh nghiệp quản lý hiện nay có:

+ 08 hồ đầy nước (cùng kỳ 2018 có 12 hồ đầy nước).

+ 81 hồ có dung tích > 70% WTK (cùng kỳ 2018 có 71 hồ).

+ 06 hồ có dung tích từ 50 - 70% WTK (cùng kỳ 2018 có 10 hồ).

+ 01 hồ có dung tích < 50% WTK (cùng kỳ 2018 có 03 hồ).


- Mực nước tại các cống đầu mối: 

+ Cống Nam Đàn: WTL 0,95 m/TK 1,15, WHL 0,9 m. Hiện tại đang mở.

+ Cống Bến Thủy: WTL 0,55 m/TK 0,5-0,8; WHL 0,65 m. Hiện tại đang đóng.


+Cống Nghi Quang: WTL 0,15 m/TK 0,5-0,8; WHL 0,4 m. Hiện tại đang đóng.


+Cống Diễn Thủy: WTL 1,03 m/TK 0,92; WHL 0,9 m. Hiện tại đang cửa Diễn Thành, mở 03 cửa Diễn Thủy.


+Cống Mụ Bà: WTL 9,81 m/TK 9,85; WHL 9,78 m. Hiện tại đang mở.


+ Đập Đô Lương: WTL 10,09 m/TK 10; WHL 10 m. 

- Hồ chứa thủy điện: Lúc 7 giờ, ngày 7/3/2019: Hồ Bản Vẽ, mực nước ở thượng lưu192,83 m/TK 200m, mực nước ở hạ lưu 76,5m.

1.3. Tình hình sản xuất vụ Xuân 2019
1.3.1. Về diện tích gieo trồng

- Cây lúa: Diện tích đã gieo 92.069,7 ha/KH 90.000 ha (đạt 102,30 %).
- Cây ngô: Diện tích đã gieo 17.000 ha/KH 17.000 ha (đạt 100 %).
- Cây lạc: Diện tích đã gieo trồng 11.427,7 ha/KH 12.000 ha(đạt 95,23 %).
- Cây rau các loại: Diện tích đã gieo trồng 11.000 ha/KH 11.000 ha (đạt 100 %).
- Cây đậu các loại: Diện tích đã gieo trồng 862 ha/KH 800 ha (đạt 107,75 %).
1.3.2. Nhận xét, đánh giá 

- Tình hình sinh trưởng các loại cây trồng: Hiện nay các cây trồng đang sinh trưởng và phát triển tốt. Cây lúa đang giai đoạnlàm đòng – trỗ; Cây ngô: giai đoạn từ4-5 lá đến trỗ cờ, phun râu; cây lạc: Phân cành đến ra hoa, củ non,…
- Tình hình dịch hại  trên cây lúa: Một số đối tượng gây hại chính như bệnh đạo ôn lá: 3610 ha nhiễm bệnh, trong đó có 225 ha nhiễm nặng; chuột hại: 2338 ha, trong đó có 247 ha bị hại nặng với tỷ lệ nơi cao 5 – 10%, ...Trên các loại cây trồng khác các đối tượng sâu, bệnh gây hại ở mức độ nhẹ và cục bộ tại một số vùng.
- Dự kiến thời gian lúa trổ: Theo báo cáo của các huyện, thành thị, diện tích lúa trỗ trước 31/3 là 6.269 ha (tập trung tại các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu và một số ít diện tích tại huyện Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Thanh Chương, Nghĩa Đàn, TX. Thái Hòa,...); trỗ từ 01/4-10/4 là khoảng 31.008,2 ha (tập trung tại các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Thanh Chương, Nghĩa Đàn, Thái Hòa, Anh Sơn, Con Cuông, Tân Kỳ, Nam Đàn); trỗ từ 11-20/4 có khoảng 37.773,6 ha và khoảng 17.018,9 ha trỗ từ 20-30/4. 

1.4. Thuận lợi, khó khăn sản xuất vụ Hè Thu – Mùa
1.4.1. Thuận lợi


- Các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và các ngành chức năng từ Tỉnh đến địa phương quan tâm vào cuộc để tập trung chỉ đạo sản xuất.

-  Trung ương, Tỉnh và các địa phương có nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp như: Chính sách hỗ trợ khắc phục thiên tai, dịch bệnh, cơ giới hóa, liên kết sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ... nhằm khuyến khích nông dân yên tâm đầu tư phát triển sản xuất.

- Nhiều HTX sau chuyển đổi hoạt động có hiệu quả. Đây là tiền đề cho việc thúc đẩy sản xuất nông sản theo hướng công nghệ cao, sạch, an toàn, đồng thời thực hiện liên doanh, liên kết doanh nghiệp với nông dân trong chuỗi giá trị sản xuất, nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích ngày càng ổn định và bền vững.


- Nhiều tiến bộ khoa học công nghệ, quy trình kỹ thuật mới như các tiến bộ máy cơ giới nông nghiệp,công nghệ tưới phun, nhà lưới, quy trình sản xuất an toàn theo VietGAP, hữu cơ và giống lúa mới có năng suất, chất lượng đã và đang được khẳng định và từng bước áp dụng có hiệu quả vào sản xuất. 

- Một số diện tích lúa xuân thu hoạch sớm hơn từ 10-15 ngày, thuận lợi cho việc bố trí lúa hè thu sớm.

- Công tác dự tính, dự báo tình hình thủy lợi, thiên tai, dịch hại cây trồng ngày càng chính xác và được quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác chỉ đạo sản xuất, phòng trừ dịch hại.


- Các loại vật tư nông nghiệp được được cung ứng kịp thời, đầy đủ phục vụ nhu cầu sản xuất.

- Các quy trình sản xuất tiên tiến SRI, ICM, VietGAP,... đã được thực hiện có hiệu quả trong sản xuất giúp người dân tiếp cận để mở rộng diện tích, nâng cao năng suất, chất lượng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm làm tăng giá trị sản xuất.


- Việc chuyển đổi ruộng đất, cơ sở hạ tầng nội đồng ngày được nâng cấp và đầu tư đã tạo thuận lợi cho việc đưa cơ giới hóa vào thâm canh, sản xuất, tăng năng suất lao động nhất là khâu làm đất và thu hoạch đã đẩy nhanh thời vụ gieo trồng.


1.4.2. Khó khăn

- Nguồn lực đầu tư của một số địa phương cho sản xuất nông nghiệp chưa tương xứng với tiềm năng.
- Công tác chỉ đạo, tổ chức sản xuất và trình độ chuyên môn tại cấp cơ sở ở một số nơi vẫn chưa thực sự quyết liệt và còn yếu kém.
- Thời tiết diễn biến phức tạp khó lường; theo dự báo của Đài Thủy văn Bắc Trung Bộ thì từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2019 được nhận định là mùa mưa bão đến muộn hơn so với TBNN. Nắng nóng có khả năng xảy ra sớm hơn. Từ tháng 2 đến giữa tháng 5 nguy cơ cao xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn vùng cửa sông tại tỉnh Nghệ An. Từ tháng 6-8/2019 dòng chảy trên các sông ở Nghệ An có khả năng thấp hơn TBNN cùng thời kỳ 35-45%.Do đó,nguy cơ thiếu nước, lụt bão ảnh hưởng đến sản xuất là rất lớn.

- Vụ Hè Thu – Mùa là vụ sản xuất trong điều kiện thuận lợi cho bệnh lùn sọc đen và rầy môi giới phát sinh gây hại.Vì vậy, cần có sự vào cuộc cả hệ thống chính trị, của các cấp, ngành tập trung các giải pháp đồng bộphòng bệnh lùn sọc đen ngay từ đầu vụ để tránh nguy cơ bệnh sẽ bùng phát trên diện rộng gây mất mùa. Bên cạnh đó, trong vụ sâu cuốn lá nhỏ và chuột là đối tượng tiếp tục phát sinh gây hại trên diện rộng.
- Lực lượng lao động trong sản xuất nông nghiệp thiếu do chuyển dịch sang các ngành nghề khác, lao động phổ thông ngày càng thiếu, giá trị ngày công cao. Tư tưởng chủ quan, canh tác dựa vào tập quán, không đúng quy trình kỹ thuật, ít đầu tư, sử dụng các giống từ vụ trước ở một bộ phận nông dân đã, đang và sẽ gây cản trở cho việc phát triển sản xuất.
- Công tác xúc tiến thị trường, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân còn gặp khó khăn, đặc biệt vào thời kỳ cao điểm thu hoạch, giá các loại nông sản giảm mạnh làm ảnh hưởng đến tâm lý và sức đầu tư của người sản xuất.
- Ban thường vụ tỉnh ủy đã có kết luận số 134  - KL/TU ngày 05/03/2019 về việc không bố trí chức danh bảo vệ thực vật cấp xã, sẽ khó khăn trong việc  nắm bắt tình hình dịch hại ngay từ cơ sở và việc trực tiếp hướng dẫn bà con phòng trừ dịch bệnhtheo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn.
II. PHƯƠNG HƯỚNG, MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ SẢN XUẤT 
VỤ HÈ THU - MÙA NĂM 2019
2.1. Phương hướng

- Trên cơ sở điều kiện sản xuất cụ thể từng vùng để bố trí cơ cấu giống, cây trồng, thời vụ hợp lý, hiệu quả, trong đó đặt mục tiêu an toàn lên trên hết. Tăng cường đầu tư thâm canh, thực hiện tốt công tác chống hạn, phòng trừ dịch bệnh hại cây trồng; khai thác và phát huy tối đa mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển sản xuất.

 - Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ ở những vùng thiếu nước hay sản xuất không an toàn, kém hiệu quả để đảm bảo an toàn, nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích.
- Đẩy mạnh liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp trong xây dựng “Cánh đồng lớn”, sản xuất và  bao tiêu sản phẩm nhằm nâng cao giá trị và ổn định sản xuất. 

- Đẩy nhanh việc ứng dụng cơ giới hóa nhằm rút ngắn thời gian các khâu trong sản xuất, tăng năng suất lao động.

2.2. Mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể

2.2.1. Sản xuất lương thực 
- Với chỉ tiêu sản xuất lương thực (tại Quyết định số 5597/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh Nghệ An về việc giao chỉ tiêu kế hoạch KT-XH tỉnh Nghệ An năm 2019) năm 2019 là 1.245.680 tấn. Căn cứ vào tình hình sản xuất vụ Đông 2018 (diện tích ngô 18.768,3  ha, sản lượng lương thực ước đạt 84.421,4 tấn); vụ Xuân 2019 (cây lúa: diện tích 92.069,7 ha, sản lượng ước đạt 612.263,5 tấn; cây ngô: diện tích ước đạt 16.800 ha, sản lượng ước đạt 84.000tấn) thì vụ Hè Thu – Mùa 2019 phải phấn đấu đạt 465.350 tấn lương thực.

- Để sản xuất vụ Hè Thu - Mùa 2019 an toàn, hiệu quả phù hợp với tình hình thực tế thì mục tiêu các cây trồng phấn đấu đạt như sau: (kèm theo phụ lục 02)

	TT 
	Loại cây trồng
	Diện tích (ha)
	Năng suất (tạ/ha)
	Sản lượng (tấn)

	1
	Cây lúa, trong đó:
	95.000
	43,38
	412.150

	-
	Vụ Hè Thu
	59.000
	48,5
	286.150

	-
	Vụ Mùa
	36.000
	35,0
	126.000

	2
	Cây ngô
	14.000
	38,0
	53.200

	 
	Tổng cộng
	109.000
	 
	465.350


Trong đó, cơ cấu 22.000 ha lúa chất lượng cao và khoảng 16.000 ha lúa lai (vụ Hè Thu 6.000 ha và vụ Mùa 10.000 ha).
2.2.2. Các cây trồng khác
	TT
	Loại cây trồng
	Diện tích (ha)
	Năng suất (tạ/ha)
	Sản lượng (tấn)

	1
	Cây lạc
	1.000
	               19,0 
	1.900

	2
	Đậu đỗ các loại
	3.500
	                 8,0 
	2.800

	3
	Cây vừng
	3.200
	                 5,5 
	1.760

	4
	Rau các loại
	9.000
	             130,0 
	117.000

	 
	Tr/đó dưa hấu
	1.100
	             210,0 
	23.100


2.2.3. Sản xuất cây công nghiệp, cây ăn quả lâu năm
Chăm sóc và bảo vệ tốt diện tích hiện có. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để trồng mía nguyên liệu, trồng mới chè, cao su, cam theo kế hoạch.


2.2.4. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng và xây dựng cánh đồng lớn

- Rà soát, đánh giá lại nguồn nước tưới trên các hồ đập, diện tích trồng lúa kém hiệu quả cụ thể của từng vùng, từng địa phương để có phương án chuyển đổi hiệu quả.  

-Ưu tiên chuyển sang trồng các cây trồng khác như mía, ngô, lạc,…trên những diện tích trồng lúa không có khả năng tưới nước trong suốt cả vụ và phù hợp với điều kiện từng địa phương. Chuyển đổi cây trồng đồng thời với chuyển đổi mùa vụ, hạn chế nông dân bỏ hoang đất.

- Đối với những vùng bán sơn địa, cuối kênh thường thiếu nước đầu vụ, việc chuyển đổi sang trồng ngôthì nên trồng ngô lấy thân lá làm thức ăn cho bò vì thời gian sinh trưởng ngắn hơn, đảm bảo thời vụ.Các địa phương liên hệ với các Công ty chăn nuôi bò sữa, bò thịt như Công ty TH true milk, Vinamilk, … để ký hợp đồng sản xuất bao tiêu sản phẩm.

-Đối với những diện tích trồng lúa có nước tưới nhưng kém hiệu quả, cần xây dựng phương án và có chính sách để khuyến khích nông dân chuyển đổi sang trồng cây trồng khác hiệu quả hơn, phù hợp với điều kiện của từng địa phương. Trong đó lưu ý một số vấn đề sau:

+ Thực hiện quy hoạch chuyển đổi phù hợp vớiđịa hình, đất đai, mức độ chủ động nguồn nước tưới của từng địa phương, từng vùng để đạt hiệu quả cao nhất.

+ Đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng về điện, giao thông, thủy lợi nội đồng để thuận lợi cho việc chuyển đổi lâu dài theo hướng liên kết sản xuất.

+ Xây dựng chính sách khuyến khích người dân chuyển đổi phải phù hợp với thực tế tại địa phương. 

+ Chuyển đổi phải gắn với việc tiêu thụ sản phẩm thuận lợi, phát triển bền vững. Có giải pháp bao tiêu sản phẩm trên diện tích chuyển đổi để tạo động lực cho nông dân chuyển đổi.

+ Cần tuyên truyền và tập huấn để nâng cao nhận thức của nông dân trong việc chuyển đổi.

- Phát huy các kết quả đạt được trong liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp trong quá trình xây dựng mô hình “cánh đồng lớn” của những năm trước để mở rộng sản xuất “cánh đồng lớn”, liên kết chuỗi trong vụ Hè Thu – Mùa. Các Doanh nghiệp, địa phương căn cứ vào kế hoạch chung để chủ động xây dựng phương án cụ thể cho từng loại cây trồng để tập trung triển khai thực hiện.

III. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU


3.1.Bố trí thời vụ và định hướng cơ cấu giống

a) Cây lúa: Chỉ đưa vào cơ cấu các giống lúa đã được công nhận chính thức, đã qua khảo nghiệm, làm mô hình có kết quả tốt tại Nghệ An. Tiếp tục sử dụng các giống có năng suất cao, ổn định, ít nhiễm sâu bệnh trong những vụ trước, đưa nhanh các giống lúa có chất lượng cao làm hàng hóa. 
         Theo số liệu rà soát tại các địa phương Lúa xuân 2019 trổ sớm từ 10-15 ngày so với các năm trước do đó thời gian làm đất, chọn bộ giống lúa, gieo mạ, cấy Hè thu năm nay không quá cập rập , nhất là hè thu chạy lụt, là điều kiện rất thuận lợi để làm đất kỹ tránh hiện tượng lúa hè thu bị ngộ độc hửu cơ .  
Thực hiện thời vụ gieo cấy lúa Hè Thu “càng sớm, càng tốt” và đặt an toàn lên trên hết; phải xem xét thời điểm thu hoạch lúa Xuân, khả năng phân phối nước để làm đất ruộng cấy và chọn thời điểm ra mạ chính xác. Để đảm bảo các yêu cầu trên, định hướng sử dụng giống và bố trí thời vụ cho từng vùng được xác định như sau:
- Vùng Hè Thu chạy lụt:Diện tích khoảng 12.000 ha, tập trung ở các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghi Lộc, Yên Thành, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Đô Lương, TP Vinh và rải rác ở một số huyện khác. Đối với vùng này yêu cầu lúa phải thu hoạch trước 30/8 để tránh lụt cuối vụ. Vì vậy, nên sử dụng các giống có thời gian sinh trưởng dưới 100 ngày và gieo mạ để cấy như:

+ Lúa thuần: Khang dân đột biến; SV181; Khang dân cải tiến,…

+ Lúa lai: LC270, …

- Vùng đất vàn: Đây là vùng Hè Thu thâm canh, cần sử dụng các giống có năng suất cao, thời gian sinh trưởng có thể dài hơn nhưng phải dưới 110 ngày để thu hoạch trước 05/9. Vùng này nên cơ cấu các giống chủ lực sau:

+ Lúa thuần: Thiên ưu 8; Vật tư – NA2; Vật tư – NA6; TBR225; Hương thơm 1;Bắc thơm 7;…
+ Lúa lai: Kinh sở ưu 1588; 27P31; Thái xuyên 111; …

Vùng này nếu lúa Xuân thu hoạch muộn hoặc do điều tiết nước để làm đất gieo cấy gặp khó khăn thì phải sử dụng các giống ngắn ngày như vùng thấp lụt. Những địa phương chỉ đạo gieo mạ và bố trí thời vụ hợp lý để thu hoạch an toàn thì cơ cấu những giống dài ngày hơn, chất lượng gạo tốt.

- Vùng vàn cao ở đồng bằng, vùng ruộng lúa bán sơn địa: Có thể bố trí các giống thu hoạch sau 15/9.Đối với vùng chủ động nước, ưu tiên sử dụng các giống có tiềm năng năng suất cao, chất lượng tốt như các giống cơ cấu ở vùng vàn và có thể sử dụng thêm một số giống dài ngày hơn như:

+ Lúa thuần: Nếp 97; Nếp 87; BC15;...

+ Lúa lai:Nhị ưu 986; Khải phong số 1; VT404;…


Đối với vùng không chủ động nước, hạn hán nên sử dụng các giống ngắn ngày như vùng thấp lụt và giống có khả năng chịu hạn.

 Theo định hướng trên, căn cứ vào kết quả sản xuất các năm trước và điều kiện sản xuất của địa phương mỗi huyện, thành, thị chỉ nên chọn tối đa 3 giống lúa thuần, 3 giống lúa lai; Mỗi xã chỉ nên chọn tối đa 2 - 3 giống (trừ những vùng đặc thù). Trên cùng một xứ đồng chỉ gieo cấy 1 hoặc 2 giống lúa có thời gian sinh trưởng tương đương nhau và phải cấy xong trong vòng 2 - 3 ngày để thực hiện tốt các yêu cầu chăm sóc, quản lý nước, dịch hại. Tùy vào điều kiện cụ thể của từng địa phương, các huyện có thể lựa chọn các giống lúa tại phụ lục 03, 05 để đưa vào cơ cấu giống của địa phương.
b)  Các cây hoa màu ngắn ngày (ngô, lạc, vừng, đậu đỗ):Sau khi thu hoạch cây vụ Xuân, cần chủ động tranh thủ đất đủ độ ẩm để làm đất gieo ngay. Sử dụng các giống chủ lực sau:

- Cây ngô: Sử dụng các giống tại phụ lục 04 kèm theo.

- Cây lạc: Sử dụng các giống như: Sen Nghệ An, L14, L26, L23, TB25, L20, TK10.


- Cây vừng: Sử dụng các giống vừng đen, vừng vàng địa phương,...


- Cây đậu đỗ các loại: Đậu xanh ĐX 135, DX 11, DX 03, ĐX 208, A801, đậu tằm hạt mốc,…; đậu đen. 

Ngoài ra, UBND các huyện, thành, thị có thể lựa chọn thêm các giống đã được công nhận chính thức và đã sản xuất có hiệu quả ở những vụ trước trên địa bàn để lựa chọn vào cơ cấu giống.

c)Các cây công nghiệp, cây ăn quả
Thực hiện tốt công tác chăm sóc cây giống, chuẩn bị các điều kiện để trồng mới, trồng lại chè, cao su, cam, mía, dứa.
- Các địa phương cần tiến hành rà soát kỹ quỹ đất, nguồn giống hiện có để có phương án cân đối hợp lý giữa quỹ đất và nguồn giống, tránh tình trạng thừa giống, thiếu đất hoặc thừa đất, thiếu giống. Trong trường hợp cân đối thấy thiếu giống phải có phương án mua bổ sung kịp thời và ký hợp đồng sớm để chủ động.

- Đối với cây mía thực hiện triệt để việc trồng mới và trồng lại bằng giống sạchbệnh nhất là bệnh chồi cỏ mía nhằm hạn chế sự lây lan, giảm năng suất chất lượng mía.

- Đối với cây cam, việc trồng mới, trồng lại phải bằng các giống có nguồn gốc, đủ tiêu chuẩn chất lượng, sạch bệnh, giống lấy từ vườn cây đầu dòng, cây đầu dòngtừ những cơ sở có đủ điều kiện sản xuất cây giống cây trồng theo quy địnhđể nâng cao năng suất, chất lượng cam và hạn chế tình trạng “cam ngơ” như hiện nay.
3.2. Quản lý và sử dụng nước tưới

- Phải cân đối nguồn ký hợp đồng bảo đảm tưới đủ cho diện tích gieo cấy theo kế hoạch đề ra và chống hạn cho cây công nghiệp, cây ăn quả,... trong đó ưu tiên nước phục vụ tưới cho gieo cấy vụ Hè Thu (khoảng 59.000 ha). 

- Thực hiện quy trình tưới tiên tiến, tiết kiệm nước ngay từ đầu vụ (nông lộ phơi, SRI).

- Có kế hoạch phân phối nước hợp lý, triệt để tiết kiệm nước. Lập lịch tưới, mức tưới của từng đợt, cho từng vùng đồng theo thời kỳ sinh trưởng của cây trồng. 

- Thực hiện tưới luân phiên giữa các vùng trong hệ thống và tưới luân phiên giữa các công trình trong vùng khi hạn hán xảy ra.

- Các địa phương, đơn vị bố trí lực lượng thường trực tại các công trình thủy lợi để vận hành công trình đáp ứng yêu cầu tưới, tiêu phục vụ sản xuất và đảm bảo công tác phòng chống lụt bão khi có mưa bão xẩy ra.

- Đối với các công trình đang thi công, các địa phương phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng lịch tưới cụ thể để công tác tưới tiêu, thi công công trình đạt hiệu quả.

- Tu sửa bờ vùng, bờ thửa, nạo vét thông thoáng kênh mương, các kênh dẫn tạo nguồn, bể hút các trạm bơm. Tu sửa hồ đập, kênh mương, sơn sấy động cơ máy bơm, các cống đầu mối tưới, tiêu, đảm bảo 100% công trình sẵn sàng vận hành phục vụ sản xuất.

- Đối với các loại cây công nghiệp và cây ăn quả lâu năm: Chuẩn bị các điều kiện để chống hạn khi nắng hạn kéo dài gây ra như: Tủ gốc để giữ ẩm, khoan giếng ở những nơi có mạch nước ngầm, đắp các hồ chứa, bể chứa nhỏ, phát triển mạng lưới bơm nhỏ để tưới. Riêng đối với cây Chè ngoài thực hiện các biện pháp chống hạn nêu trên thì nên bố trí trồng các loại cây che bóng phù hợp trên vườn chè và không hái chè bằng máy vào thời gian nắng hạn, dừng hái khi có nắng hạn kéo dài.

- Tuyệt đối phải tuân thủ quy trình: Trước, trong khi bơm phải kiểm tra nguồn nước, nếu độ mặn đến ngưỡng không cho phép theo quy định thì phải ngừng bơm ngay để không làm ảnh hưởng cây lúa.

3.3. Công tác Bảo vệ thực vật

Vụ Hè Thu – Mùa 2019 được nhận định là vụ mà thiên tai và các đối tượng dịch hại có diễn biến phức tạp, do đó công tác BVTV phải tập trung thực hiện tốt những nội dung sau:
- Thực hiện tốt công tác điều tra phát hiện, dự tính dự báo, theo dõi và phòng trừ kịp thời các dịch hại chính trên các cây trồng. Trong đó, cần đặc biệt lưu ý các đối tượng sâu, bệnh trên cây lúa như: Chuột, bệnh lùn sọc đen, rầy nâu, rầy lưng trắng,sâu cuốn lá nhỏ,...
- Thực hiện nghiêm túc việc phòng trừ bệnh lùn sọc đen trong vụ Hè Thu - Mùa 2019 với các biện pháp chủ yếu sau:

+ Để giảm thiểu nguy cơ thiệt hại do bệnh lùn sọc đen gây ra, sau khi thu hoạch lúa Xuân, tùy vào điều kiện vùng canh tác lúa Hè Thu – Mùa để bố trí thời gian cách ly hợp lý.

+ Sau khi thu hoạch lúa Xuân phải tiến hành làm đất ngay, dọn sạch cỏ bờ ruộng, mương dẫn nước, đầm hoang,... 

+ Thực hiện gieo mạ tập trung để quản lý rầy đầu vụ. 

+ Tiến hành xử lý hạt giống 100% diện tích lúa Hè Thu - Mùa bằng thuốc hóa học hoặc sinh học để tăng sức đề kháng cho cây mạ đối với rầy.

+ Phun thuốc phòng trừ rầy để tiễn mạ cho 100% diện tích mạ trước khi cấy 2 - 3 ngày.

+ Bón phân cân đối, áp dụng quản lý dịch hại tổng hợp để cây lúa sinh trưởng tốt, tăng tính đề kháng cho cây lúa từ giai đoạn mạ.

+ Theo dõi chặt chẽ diễn biến của rầy từ giai đoạn gieo mạ; cấy đến lúa đẻ nhánh.Khi phát hiện có rầy lưng trắng, tiến hành phun thuốc trừ rầy lưng trắng để hạn chế lúa bị nhiễm bệnh lùn sọc đen.
+ Khi phát hiện bệnh lùn sọc đen ở giai đoạn mạ thì tiến hành tiêu hủy toàn bộ, gieo mạ khác thay thế; Nếu phát hiện khóm, dảnh lúa bị bệnh ở giai đoạn lúa trước đúng cái hoặc bệnh mức độ nhẹ ở giai đoạn lúa đứng cái trở đi thì phải nhổ bỏ, tiêu hủy cây lúa bị bệnh, cấy dặm cây khỏe và phun thuốc trừ rầy trên ruộng bị bệnh và khu vực xung quanh. Nếu ruộng lúa có trên 30% dảnh bị bệnh ở giai đoạn trước đứng cái hoặc lúa nhiễm bệnh nặng ở giai đoạn đứng cái trở đi thì phải tiêu hủy bằng cày vùi cả ruộng và trước khi cày vùi phải phun thuốc trừ rầy lưng trắng (nếu có) để hạn chế lây lan nguồn bệnh sang ruộng khác.
- Đối với chuột: 
+ Phát động phong trào diệt chuột trên diện rộng và công tác diệt chuột phải mang tính thường xuyên, đồng loạt để đạt hiệu quả cao.

+ Ưu tiên sử dụng các biện pháp diệt chuột thủ công như đào bắt hoặc dùng các bẫy kẹp vạn năng, bẫy sập, bẫy bán nguyệt, bẫy hom, bẫy dính,....
+ Sử dụng các loại thuốc sinh học như: Bả diệt chuột sinh học, …các loại thuốc hoá học có hoạt chất như: Brodifacoum, Bromadiolone, Warfarin, Flocoumafen,…để diệt chuột.
- Thực hiện nghiêm Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật; các Nghị định, Thông tư,...về lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật; Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 10/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành quy định quản lý thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh. 

3.4. Các giải pháp khác

3.4.1. Tăng cường công tác dự tính, dự báo, truyền tải thông tin về thiên tai, bãolụt đến người dân

Tăng cường công tác dự tính, dự báo và trao đổi thông tin giữa cơ quan khí tượng thủy văn và các cơ quan quản lý, phương tiện thông tin đại chúng để có thể đưa thông tin cảnh báo về mưa lũ đến với người dân sớm nhất; Qua đó, giúp người dân chủ động né tránh, giảm thiểu thiệt hại.

3.4.2. Thực hiện tốt các giải pháp để đảm bảo sản xuất hết diện tích, an toàn, hiệu quả đối với những vùng khó khăn

- Những địa phương có điều kiện thì đầu tư hệ thống kênh mương, tưới tiêu chủ động, làm các đập tạm giữ nước ở những vùng dễ hạn hán đầu vụ, thường xuyên bị ngập úng, ngập lụt cuối vụ như Nam Đàn, Hưng Nguyên, Nghi Lộc và TP Vinh để nông dân yên tâm sản xuất.

- Đối với những vùng có diện tích đất cao cưỡng khả năng hạn cao và những diện tích sâu trũng thường xuyên bị ngập lụt mà không có điều kiện đầu tư cơ sở hạ tầng để chủ động sản xuất thì thực hiện các biện pháp sau:

+ Đối với vùng sâu trũng: Tuân thủ chặt chẽ về lịch thời vụ, gieo mạ để cấy, sử dụng các giống cực ngắn ngày và có khả năng chịu ngập úng cao.

+ Đối với vùng cao cưỡng khả năng hạn cao: Chuyển đổi mùa vụ và chuyển sang trồng ngô, đậu, mía hoặc một số cây trồng khác có khả năng chịu hạn.

- Theo dõi, thống kê cụ thể những diện tích nông dân không gieo cấy trong vụ Hè Thu 2019 (nếu có). Trên cơ sở đó đánh giá cụ thể nguyên nhân để có hướng xử lý phù hợp trong thời gian tới.
3.5. Cơ chế chính sách

- Thực hiện đầy đủ các chính sách của Chính phủ và UBND tỉnh về hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các chính sách khác về hỗ trợ khắc phục thiên tai, phòng trừ dịch bệnh của UBND tỉnh. 

+ Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.

+ Quyết định số 48/2017/QĐ-UBND ngày 05 tháng 6 năm 2017 về việc quy định chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

+ Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 22/01/2015 của UBND tỉnh “ban hành quy định một số chính sách đặc thù khuyến khích Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015 – 2020”.

+ Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND ngày 20/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
- Các địa phương cần tích cực, chủ động trích ngân sách địa phương ngoài chính sách của nhà nước giúp nông dân tăng cường đầu tư phát triển sản xuất.

3.6. Tổ chức thực hiện

3.6.1. Sở Nông nghiệp và PTNT
Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn Tỉnh về Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Phối hợp với các ngành, các địa phương, các tổ chức trong việc chỉ đạo thực hiện Đề án sản xuất vụ Hè Thu – Mùa 2019. Thành lập các đoàn kiểm tra, chỉ đạo việc sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp, nông sản phẩm theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT và UBND tỉnh; Tập trung chỉ đạo các đơn vị chuyên môn của Sở và các đơn vị ngành hàng liên quan thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

a) Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật:

- Phối hợp với các địa phương chỉ đạo thực hiện tốt Đề án sản xuất vụ Hè Thu - Mùa 2019, thường xuyên nắm bắt, cập nhật tình hình sản xuất và các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện Đề án để kịp thời tham mưu cho Sở, cho UBND tỉnh có chủ trương chỉ đạo hiệu quả cao nhất.

- Chủ động xây dựng và đề xuất các phương án khắc phục thiệt hại nếu xảy ra thiên tai bão lũ, hạn hán, dịch bệnh cây trồng.

- Xây dựng phương án phòng chống sâu bệnh hại chính trên các cây trồng trong vụ Hè Thu – Mùa trong đó lưu ý  phương án phòng trừ bệnh lùn sọc đen, chuột và sâu cuốn lá nhỏ trên lúa để các địa phương làm căn cứ theo dõi và chỉ đạo thực hiện. 

- Tập trung chỉ đạo các Trạm Trồng trọt và BVTV làm tốt công tác điều tra phát hiện chỉ đạo phòng trừ dịch hại trên đồng ruộng theo quy chuẩn quốc gia hiện hành. Đặc biệt đối với rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh lùn sọc đen phải theo dõi, điều tra phát hiện và phòng chống kịp thời, không để xẩy ra dịch bệnh gây mất mùa.

- Đẩy mạnh việc mở rộng thực hiện các tiến bộ kỹ thuật có hiệu quả, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm vào sản xuất như: SRI, IPM, VietGAP, …

- Phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng để phổ biến, hướng dẫn, chỉ đạo nông dân sản xuất đúng lịch thời vụ, đúng quy trình kỹ thuật, tổ chức phòng trừ kịp thời, hiệu quả các loại sâu, bệnh hại.

- Phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan và các địa phương để tổ chức triển khai, thực hiện tốt công tác quản lý về sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, thuốc BVTV, công tác kiểm dịch thực vật và phân bón phục vụ sản xuất vụ Hè Thu – Mùa 2019 trên địa bàn tỉnh.

b) Chi cục Thuỷ lợi:
- Xây dựng phương án tưới, tiêu nước phục vụ sản xuất vụ Hè Thu – Mùa 2019. Trên cơ sở đó tham mưu trình UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, đơn vị cân đối nguồn nước để phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân.

- Tiến hành rà soát lại nguồn nước ở các hồ đập, sông suối trên địa bàn tỉnh kể cả các hồ đập nhỏ trên cơ sở đó phối hợp với các địa phương đề xuất phương án bố trí cơ cấu cây trồng hợp lý cho từng vùng.

- Kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị trong công tác tưới tiêu phục vụ sản xuất, xây dựng và thực hiện phương án chủ động ứng phó khi có hạn hán xẩy ra (nhất là vùng cuối kênh, vùng bán sơn địa và vùng miền núi), tiêu thoát nước kịp thời.

- Chỉ đạo các Công ty, Xí nghiệp cung cấp đủ nước và kịp thời cho sản xuất, kiên quyết không để tình trạng thiếu nước xảy ra trên diện tích gieo cấy lúa theo kế hoạch. Ngoài chống hạn cần xây dựng phương án tiêu thoát nước khi có mưa to, ngập úng vào cuối vụ nhằm giảm thiểu mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai bão lụt.

- Chỉ đạo vận hành đúng quy trình các cửa âu thuyền ở các cống ngăn mặn để tiết kiệm nước và giữ ngọt ở các cống Bến Thủy, Nghi Quang, Diễn Thành. Rà soát kiểm tra số lượng bơm điện, bơm dầu dã chiến nếu hư hỏng phải đầu tư tu sửa để sẵn sàng đối phó khi xảy ra hạn hán kéo dài.

c) Chi cục Phát triển nông thôn:

- Tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX nông nghiệp kiểu mới.

- Chỉ đạo các HTX tăng cường liên doanh, liên kết trong sản xuất; Hỗ trợ xúc tiến thương mại, tiêu thụ sản phẩm đối với HTX.

- Hướng dẫn chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 12/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An Quy định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An theo Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
d) Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thuỷ sản:
- Tập trung chỉ đạo xây dựng thành công các chuỗi cung cấp thực phẩm an toàn để giới thiệu và nhân rộng, giúp sản xuất đạt hiệu quả cao.

 - Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, hướng dẫn thực hiện sản xuất an toàn, nhất là các sản phẩm rau, củ, quả, …

e) Trung tâm Khuyến nông: 

- Xây dựng kế hoạch và các nội dung tập huấn, tuyên truyền để hướng dẫn, phổ biến Đề án vụ Hè Thu – Mùa 2019 đến tận người dân. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền để nông dân thực hiện nghiêm túc các giải pháp đưa ra trong Đề án, đặc biệt là các giải pháp về sử dụng giống ngắn ngày, gieo mạ để cấy đối với những vùng dễ ngập lụt; Cử cán bộ kỹ thuật tại Văn phòng Trung tâm để hỗ trợ những địa phương khó khăn.

- Chỉ đạo trạm Khuyến nông các huyện, thành, thị phối hợp với Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trên địa bàn để tuyên truyền, hướng dẫn nông dân phòng trừ hiệu quả các đối tượng sâu bệnh hại. Sử dụng có hiệu quả đội ngũ khuyến nông cấp xã trong việc chỉ đạo sản xuất ở cơ sở.
- Xây dựng các mô hình trình diễn các tiến bộ kỹ thuật, ứng dụng công nghệ cao làm cơ sở khoa học và thực tiễn để mở rộng sản xuất ở các năm sau. 

f) Trung tâm Giống cây trồng:
Triển khai các hoạt động khảo nghiệm, sản xuất thử các giống lúa, ngô,… mới có năng suất cao, chất lượng tốt để đưa vào khảo nghiệm. Đồng thời, tổ chức bố trí mô hình để theo dõi, đánh giá về tiềm năng năng suất, thời gian sinh trưởng của các giống được cơ cấu tại Đề án này để có báo cáo đánh giá ở cuối vụ gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT qua Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nghệ An. 

g) Các đơn vị khác thuộc Sở: Căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình đề triển khai, thực hiện góp phần vào thắng lợi sản xuất vụ Hè Thu – Mùa 2019.

h) Các đơn vị sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, phân bón:
- Căn cứ vào Đề án, chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất và cung ứng đủ giống, phân bón, thuốc BVTV,... đảm bảo chất lượng và thực hiện tốt các quy định về quản lý giống, phân bón, thuốc BVTV,... của Nhà nước để phục vụ sản xuất. 
- Các tổ chức, cá nhân muốn đưa giống mới vào khảo nghiệm, sản xuất thử trên địa bàn tỉnh Nghệ An phải có văn bản gửi xin ý kiến và chỉ được thực hiện sau khi có ý kiến đồng ý của Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nghệ An); Trong văn bản đề nghị phải nêu rõ đặc tính của giống, quy mô, địa điểm dự kiến khảo nghiệm, sản xuất thử để Sở Nông nghiệp và PTNT thông báo cho UBND các huyện, thành, thị phối hợp theo dõi, quản lý. Đồng thời, phải thực hiện nghiêm túc các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý giống cây trồng và phải có cam kết đền bù sản lượng cho nông dân nếu như xảy ra tình trạng mất mùa do giống gây ra. Đối với các giống đang khảo nghiệm, sản xuất thử tuyệt đối không được bày bán thương mại.

3.6.2. UBND các huyện, thành, thị  
a) Trên cơ sở Đề án sản xuất của Sở Nông nghiệp và PTNT, căn cứ vào đặc điểm địa hình, đất đai, khí hậu và trình độ thâm canh sản xuất, ... của địa phương xây dựng Đề án sản xuất vụ Hè Thu – Mùa 2019 cụ thể, sát với thực tế của địa phương nhằm phát huy tối đa các lợi thế sẵn có. Đề án phải thể hiện sự phấn đấu cao, các chỉ tiêu phải vượt trội, các giải pháp tổ chức chỉ đạo thực hiện phải tích cực để đảm bảo giành thắng lợi.

b) Chỉ đạo nông dân thực hiện tốt các chủ trương, giải pháp sản xuất vụ Hè Thu – Mùa 2019; Đặc biệt là phương án phòng chống sâu bệnh hại lúa và phương án phòng chống hạn và từ huyện, xã đến thôn, xóm.

c) Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước và công tác chỉ đạo sản xuất ở địa phương trên các phương diện:

- Rà soát, đánh giá lại cơ cấu giống của địa phương trong những năm qua, xây dựng cơ cấu giống cho Hè Thu, vụ Mùa 2019 để chỉ đạo nông dân thực hiện nghiêm về cơ cấu giống và lịch thời vụ, nhất là đối với thời vụ gieo cấy lúa vùng sâu trũng.

- Các địa phương, đơn vị lập phương án chống hạn và tổ chức thực hiện, cân đối lại tình hình nguồn nước để xây dựng kế hoạch tuới vụ Hè Thu – Mùa phù hợp, không gieo trồng đối với những diện tích không đảm bảo tưới suốt vụ. Xây dựng phương án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương.

- Chọn đối tác đủ điều kiện theo quy định của Nhà nước để cung ứng giống phục vụ sản xuất trên địa bàn. Phải thực hiện nghiêm theo quy định Nhà nước đối với các doanh nghiệp cung ứng giống để bảo hành chất lượng giống cho người sản xuất.

- Tổ chức các đoàn kiểm tra của địa phương để kiểm tra, quản lý chất lượng cây giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và các loại vật tư hàng hoá phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn để bảo vệ quyền lợi cho doanh nghiệp và nông dân. 

- Căn cứ vào khả năng, điều kiện của địa phương để ban hành các chính sách hỗ trợ nông dân áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, phòng trừ dịch bệnh hại cây trồng ngoài chính sách của Tỉnh và Trung ương.


d) Phối hợp với các Chi cục thống kê để thống kê, thống nhất số liệu định kỳ báo cáo tiến độ sản xuất về Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (qua phòng Trồng trọt) vào sáng thứ 4 hàng tuần để tổng hợp tham mưu Sở báo cáo UBND tỉnh và Cục Trồng trọt. Trường hợp cần thiết và đột xuất Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật sẽ có công văn gửi các địa phương.


3.6.3. Các tổ chức đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội

Căn cứ nhiệm vụ chính trị của tổ chức, phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và PTNT để triển khai đề án sản xuất vụ Hè Thu – Mùa 2019 xuống tận cơ sở. Động viên các cấp hội và hội viên thực hiện nghiêm túc các biện pháp, giải pháp kỹ thuật do ngành Nông nghiệp và PTNT đề ra; đặc biệt là biện pháp cơ cấu giống, gieo mạ để cấy đối với những vùng sản xuất lúa chạy lụt. Quan tâm giúp nông dân thay đổi nhận thức sản xuất nông nghiệp từ sản xuất kinh nghiệm sang sản xuất đầu tư, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, sản xuất hàng hoá để tăng hiệu quả kinh tế/đơn vị diện tích. 
3.6.4. Các cơ quan thông tin đại chúng

Đề nghị Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Nghệ An và các cơ quan thông tấn báo chí đóng trên địa bàn dành thời lượng ưu tiên đặc biệt cho công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách về nông nghiệp, nông thôn, các biện pháp kỹ thuật, biện pháp bảo vệ sản xuất trong vụ Hè Thu – Mùa năm 2019; Đặc biệt là tuyên truyền để nông dân hiểu được các giải pháp về cơ cấu giống, bố trí thời vụ để né tránh thiên tai; Đồng thời, phối hợp tốt hơn nữa với cơ quan khí tượng, thủy văn để nắm bắt và thông tin kịp thời các nguy cơ về thiên tai để người dân né tránh. Phối hợp với các cấp, các ngành kịp thời phản ánh những đơn vị, địa phương, cá nhân làm tốt và những địa phương, đơn vị, cá nhân làm chưa tốt.
Phần thứ 3

KIẾN NGHỊ

Vụ Hè Thu – Mùa 2019 là vụ sản xuất đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức như thiên tai (lụt bão, hạn hán) và các loại sâu bệnh hại có nguy cơ phát sinh gây hại nặng như sâu cuốn lá nhỏ, bệnh lùn sọc đen, chuột,... Do đó, để đảm bảo giành được thắng lợi, Sở Nông nghiệp và PTNT kính đề nghị UBND tỉnh:

1. Chỉ đạo các ngành, các cấp và UBND các huyện, thành,thị tăng cường công tác chỉ đạo đôn đốc và có các cơ chế chính sách hỗ trợ để khuyến khích nông dân thực hiện các biện pháp kỹ thuật đã được quy định tại Đề án để đảm bảo vụ Hè Thu – Mùa 2019 đạt kết quả thắng lợi; Thành lập các đoàn kiểm tra, chỉ đạo sản xuất để thường xuyên theo dõi, phát hiện và xử lý, bổ cứu kịp thời những khó khăn, vướng mắc nảy sinh giúp các địa phương, cơ sở tháo gỡ khi triển khai chỉ đạo thực hiện Đề án; Xây dựng phương án chống hạn, xâm nhập mặn vụ Hè thu cụ thể, chi tiết cho từng vùng để đảm bảo công tác cấp nước phục vụ sản xuất khi có hạn hán xẩy ra.
2. Đề xuất với Tỉnh ủy về việc xây dựngmạng lướithực hiện công tác Bảo vệ thực vật cấp xã để làm cầu nối giữa UBND cấp xã, cơ quan chuyên môn cấp trên với người nông dân trong công tác nắm tình hình sản xuất, phát hiện dịch hại và hướng dẫn biện pháp kỹ thuật phòng chống kịp thời; tham mưu giúp UBND xã quản lý nhà nước trong lĩnh vực trồng trọt, BVTV.
3. Giao Sở Công thương:

- Chỉ đạo ngành điện lực ưu tiên cấp điện cho các trạm bơm nước phục vụ sản xuất nông nghiệp.

- Trong quá trình thực hiện sản xuất vụ Hè Thu, Mùa, tùy vào tình hình thực tế chỉ đạo các Công ty thủy điện Bản Vẽ, Khe Bố, ... xả nước với lưu lượng phù hợp để đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất, dân sinh cho vùng hạ du hiệu quả, tiết kiệm.


4. Giao Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các địa phương để chuyển giao những tiến bộ kỹ thuật đã khẳng định có hiệu quả tại Nghệ An, đồng thời tổ chức nghiên cứu các tiến bộ kỹ thuật mới.



Trên đây là nội dung Đề án sản xuất vụ Hè Thu – Mùa 2019, Sở Nông nghiệp và PTNT mong nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND Tỉnh, sự phối hợp có hiệu quả của các ngành, các huyện, thành, thị và nỗ lực phấn đấu đầu tư phát triển sản xuất của bà con nông dân trên toàn Tỉnh, nhằm đạt và vượt các mục tiêu đề ra trong kế hoạch sản xuất vụ Hè thu - Mùa năm 2019./.
	Nơi nhận:                                                                                            
- Cục Trồng trọt (để báo cáo);

- Tỉnh uỷ, HĐND, UBND Tỉnh (để báo cáo);

- Các Sở, ban, ngành cấp Tỉnh (để phối hợp);

- UBND các huyện, thành, thị (để thực hiện);
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	GIÁM ĐỐC

Hoàng Nghĩa Hiếu


Phụ lục 01:                   Kết quả sản xuất vụ Hè Thu – Mùa 2018
	Chỉ tiêu
	Hè Thu -Mùa 2017
	Hè Thu -Mùa 2018
	So sánh 2018/2017
	Kết quả vụ Hè Thu – Mùa 2018 so với kế hoạch

	
	
	
	Tăng (+)
	%
	Tăng (+)
	%

	
	
	
	Giảm (-)
	
	Giảm (-)
	

	1. Cây lúa:        - Diện tích
	96.526,7
	94.041,2
	-2.485,5
	97,43
	-1.958,8
	97,96

	   - Năng suất
	42,31
	41,07
	-1,24
	97,07
	-2,49
	94,29

	 - Sản lượng
	408.410,6
	386.233,3
	-22.177,3
	94,57
	-31.966,7
	92,36

	Tr/đó:* Hè Thu  -Diện tích
	59.546,2
	59.000,7
	-545,5
	99,08
	1.000,7
	101,73

	 - Năng suất
	48,67
	44,72
	-3,95
	91,88
	-4,78
	90,34

	- Sản lượng           
	289.788,6
	263.846,1
	-25.942,5
	91,05
	-23.253,9
	91,90

	* Vụ Mùa:         -Diện tích
	36.980,5
	35.040,5
	-1.940,0
	94,75
	-2.959,5
	92,21

	- Năng suất
	32,05
	34,93
	2,88
	108,99
	0,43
	101,25

	- Sản lượng
	118.622,0
	122.387,3
	3.765,3
	103,17
	-8.712,8
	93,35

	2. Cây ngô:       -Diện tích
	16.926,8
	12.699,7
	-4.227,1
	75,03
	-3.800,3
	76,97

	- Năng suất
	38,80
	30,94
	-7,86
	79,74
	-8,06
	79,33

	- Sản lượng
	65.670,1
	39.293,3
	-26.376,8
	59,83
	-25.056,7
	61,06

	3. Rau các loại:   - Diện tích 
	10.039,2
	9.641,6
	-397,6
	96,04
	641,6
	107,13

	- Năng suất
	130,48
	134,98
	4,50
	103,45
	4,98
	103,83

	- Sản lượng
	130.991,0
	130.145,1
	-845,9
	99,35
	13.145,1
	111,24

	4. Đậu các loại:  - Diện tích
	3.590,3
	3.218,4
	-371,9
	89,64
	-781,6
	80,46

	- Năng suất
	8,28
	6,71
	-1,57
	81,04
	-1,79
	78,94

	- Sản lượng
	2.972,5
	2.159,7
	-812,8
	72,66
	-1.240,3
	63,52

	5. Cây lạc:        - Diện tích
	910,5
	714,1
	-196,4
	78,43
	-485,9
	59,51

	- Năng suất
	18,92
	17,65
	-1,27
	93,29
	-1,35
	92,89

	- Sản lượng
	1.723,0
	1.260,1
	-463,0
	73,13
	-1.020,0
	55,27

	6. Cây vừng:     - Diện tích
	3.324,6
	2.972,1
	-352,5
	89,40
	-527,9
	84,92

	- Năng suất
	5,12
	3,76
	-1,36
	73,44
	-2,24
	62,67

	- Sản lượng
	1.702,5
	1.117,0
	-585,5
	65,61
	-983,0
	53,19


Phụ lục 2:
	
	
	KẾ HOẠCH CÁC CÂY TRỒNG VỤ HÈ THU- MÙA 2019 CỦA CÁC HUYỆN, THÀNH,THỊ


	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Toàn tỉnh
	Cây lúa (ha)
	Cây ngô (ha)
	Cây lạc (ha)
	Cây vừng (ha)
	Cây rau các loại (ha)
	Cây đậu các loại (ha)

	
	
	Tổng DT
	Trong đó
	
	
	
	
	

	
	
	
	Lúa Hè thu
	Lúa mùa
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Tổng DT lúa mùa
	Trong đó lúa rẫy
	
	
	
	
	

	 
	 
	    95.000,0 
	   59.000,0 
	   36.000,0 
	   10.556,0 
	    14.000,0 
	     1.000,0 
	    3.200,0 
	     9.000,0 
	     3.200,0 

	1
	Diễn Châu
	        9.050,0 
	      9.050,0 
	             -   
	 
	450
	15
	1800
	750
	180

	2
	Yên Thành
	      12.550,0 
	     12.500,0 
	           50,0 
	 
	900
	80
	80
	950
	 

	3
	Quỳnh Lưu
	        7.550,0 
	      6.300,0 
	      1.250,0 
	 
	880
	70
	180
	1425
	 

	4
	TX Hoàng Mai
	        1.275,0 
	         250,0 
	      1.025,0 
	 
	230
	35
	5
	620
	 

	5
	Nghi Lộc
	        7.200,0 
	      4.000,0 
	      3.200,0 
	 
	400
	50
	635
	400
	200

	6
	Nam Đàn
	        5.900,0 
	      5.900,0 
	             -   
	 
	170
	30
	150
	850
	1100

	7
	H/Nguyên
	        4.500,0 
	      4.500,0 
	             -   
	 
	0
	0
	40
	350
	150

	8
	Đô Lương 
	        7.800,0 
	      7.800,0 
	             -   
	 
	700
	150
	40
	750
	 

	9
	TP Vinh
	        1.245,0 
	         800,0 
	         445,0 
	 
	80
	 
	100
	110
	 

	10
	Cửa Lò
	           160,0 
	              -   
	         160,0 
	 
	80
	 
	95
	45
	20

	11
	Th/Chương
	        5.150,0 
	      5.150,0 
	             -   
	 
	1000
	180
	0
	350
	1400

	12
	Tân Kỳ
	        4.550,0 
	              -   
	      4.550,0 
	 
	2000
	100
	0
	450
	 

	13
	Nghĩa Đàn
	        3.500,0 
	         300,0 
	      3.200,0 
	 
	1000
	80
	50
	500
	150

	14
	Thái Hoà
	           760,0 
	              -   
	         760,0 
	0
	160
	 
	 
	150
	 

	15
	Quỳ Hợp
	        2.660,0 
	      1.500,0 
	      1.160,0 
	 
	600
	45
	 
	350
	 

	16
	Quỳ Châu
	        1.800,0 
	         150,0 
	      1.650,0 
	 
	200
	40
	 
	150
	 

	17
	Quế Phong
	        2.430,0 
	              -   
	      2.430,0 
	              -   
	150
	35
	0
	150
	 

	18
	Anh Sơn
	        2.650,0 
	         250,0 
	      2.400,0 
	 
	1800
	30
	15
	250
	 

	19
	Con Cuông
	        2.280,0 
	         350,0 
	      1.930,0 
	 
	600
	50
	10
	200
	 

	20
	T/Dương 
	        4.830,0 
	         200,0 
	      4.630,0 
	      4.000,0 
	2000
	10
	 
	200
	 

	21
	Kỳ Sơn
	        7.160,0 
	              -   
	      7.160,0 
	      6.556,0 
	600
	 
	 
	 
	 


Phụ lục 03: Danh sách các giống lúa đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận chính thức và đã đưa vào sản xuất trong vụ Hè Thu – Mùa tại Nghệ An
	TT
	Tên giống
	Thời gian sinh trưởng vụ 

Hè Thu – Mùa (ngày)
	Năng suất trung bình (tạ/ha)
	Ghi chú

	A
	LÚA THUẦN

	I
	Giống chủ lực

	1.1
	Giống có thời gian sinh trưởng dưới 100 ngày

	1
	SV181
	90-95
	50-55
	

	2
	Khang dân cải tiến (DCG72)
	85-90


	50-55
	

	3
	Khang dân đột biến
	95-100
	50-55
	

	1.2
	Giống có thời gian sinh trưởng từ 100 – 110 ngày

	1
	Thiên ưu 8
	103-108
	55-60
	

	2
	Vật tư NA2
	102-107
	55-58
	

	3
	Vật tư NA6
	104-108
	55-60
	

	4
	TBR225
	105-110
	55-60
	

	5
	Hương thơm 1
	105-110
	48-52
	

	6
	Bắc thơm 7
	105-110
	45-50
	

	1.3
	Giống có thời gian sinh trưởng trên 110 ngày

	1
	Nếp 97
	110-115
	50-55
	Lúa nếp

	2
	Nếp 87
	110-115
	50-55
	Lúa nếp

	3
	BC15
	110-115
	55-60
	

	II
	Ngoài ra có thể sử dụng các giống sau

	2.1
	Giống có thời gian sinh trưởng dưới 100 ngày

	1
	HN6
	95-100
	50-55
	

	2
	PC6
	95-100
	50-55
	

	3
	TBR279
	95-100
	50-55
	

	2.2
	Giống có thời gian sinh trưởng từ 100 – 110 ngày

	1
	Kim cương 111
	100-105
	50-55
	

	2
	Lam Sơn 8
	100-105
	55-58
	

	3
	QP5
	100-105
	50-55
	

	4
	ADI28
	100-105
	50-55
	

	5
	ADI168
	100-105
	50-55
	

	6
	Bắc Thịnh
	100-105
	50-55
	

	7
	Hương Biển 3
	100-105
	50-55
	

	8
	HDT10
	100-105
	50-55
	

	9
	BQ
	100-105
	50-55
	

	10
	Bắc hương 9
	105-110
	50-55
	

	11
	Nếp 352
	103-108
	50-52
	Lúa nếp

	12
	SL9(LTH31)
	100-105
	50-55
	

	  13
	Đông A1
	105-105
	50-60
	

	  14
	TBR 45
	105-110
	50-55
	

	  15
	TBR1
	104-109
	50-55
	

	2.3
	Giống có thời gian sinh trưởng trên 110 ngày

	1
	AC5
	110-115
	50-55
	

	2
	DT52
	110-115
	50-55
	Lúa nếp

	3
	JO2
	110 - 115
	50-55
	

	B
	LÚA LAI

	I
	Giống chủ lực

	1.1
	Giống có thời gian sinh trưởng dưới 100 ngày

	1
	LC 270
	95-100
	50-55
	

	1.2
	Giống có thời gian sinh trưởng từ 100-110 ngày

	1
	Kinh sở ưu 1588
	105-110
	60-65
	

	2
	27P31
	105-110
	58-60
	

	3
	Thái xuyên 111
	107-110
	60-65
	

	4
	Nhị ưu 986
	107-110
	58-60
	

	II
	Ngoài ra có thể sử dụng các giống sau

	2.1
	Giống có thời gian sinh trưởng dưới 100 ngày

	1
	Việt Lai 20
	95-100
	50-55
	

	2
	TH3-5
	95-100
	50-55
	

	2.2
	Giống có thời gian sinh trưởng từ 100-110 ngày

	1
	PHB71
	100-105
	50-55
	

	2
	Nghi hương 2308
	100-105
	50-55
	

	3
	Nam ưu 209
	100-105
	55-60
	

	4
	TH3-4
	100-105
	50-55
	

	5
	Phú ưu 978
	100-105
	55-60
	

	6
	VT 404
	103-108
	55-60
	

	7
	Nghi hương 305
	103-108
	55-60
	

	8
	Thụy hương 308
	104-108
	55-60
	

	9
	Nhị ưu 89
	103-108
	55-60
	

	10
	Khải Phong 1
	105-108
	60-65
	


Ghi chú: Các giống được sắp xếp theo thời gian sinh trưởng từ ngắn ngày đến dài ngày
Phụ lục 04: Danh sách các giống ngô đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận chính thức và đã đưa vào sản xuất trong vụ Hè Thu - Mùa tại Nghệ An
	TT
	Tên giống
	Thời gian sinh trưởng vụ Hè Thu - Mùa(ngày)
	Năng suất trung bình (tạ/ha)
	Ghi chú



	I
	GIỐNG CHỦ LỰC

	1
	CP888
	113-115
	50-55
	

	2
	P4199
	105-110
	50-55
	Có sinh khối lớn

	3
	CP511
	105-110
	50-55
	

	4
	NK7328
	100-105
	50-55
	Có sinh khối lớn

	5
	CP999
	100-105
	50-55
	

	6
	NK66
	100-105
	50-55
	

	7
	DK6919
	100-103
	50-55
	

	8
	LVN14
	95-100
	50-55
	Có sinh khối lớn

	9
	MX10
	80-85
	45-50
	Thu hoạch ăn tươi

	10
	HN88
	62-65
	45-50
	Thu hoạch ăn tươi

	II
	NGOÀI RA CÓ THỂ SỬ DỤNG CÁC GIỐNG SAU

	1
	PAC558
	105-115
	50-55
	

	2
	PAC669
	105-115
	50-55
	

	3
	CP3Q
	110-115
	55-60
	

	4
	NK6410
	105-110
	50-55
	

	5
	NK6654
	105-110
	50-55
	

	6
	CP501
	105-110
	55-60
	

	7
	CP111
	105-110
	55-60
	Có sinh khối lớn

	8
	30Y87
	105-110
	52-57
	Có sinh khối lớn

	9
	P4296
	105-110
	50-55
	

	10
	VN5885
	105-110
	50-55
	

	11
	NK4300
	105-110
	50-55
	

	12
	NK4300 Bt/Gt
	105-110
	50-55
	Ngô biến đổi gen

	13
	NK66 Bt/Gt
	100-105
	50-55
	Ngô biến đổi gen

	14
	PSC 102
	100-105
	52-57
	

	15
	PSC 747
	100-105
	52-57
	

	16
	DK6818
	100-105
	45-50
	

	17
	AVA 3668
	100-105
	50-55
	Có sinh khối lớn

	18
	LVN10
	100-105
	50-55
	

	19
	VS36
	100-105
	50-55
	

	20
	B265
	100-105
	50-55
	Có sinh khối lớn

	 21  
	B528
	100-105
	50-55
	Có sinh khối lớn

	22
	DK9901
	100-105
	45-50
	

	23
	DK9955
	100-105
	50-55
	

	24
	DK9955 S
	100-105
	50-55
	Ngô biến đổi gen

	25
	SSC131
	100-105
	50-55
	

	26
	DK6919 S

	100-103
	52-57
	Ngô biến đổi gen

	27
	PAC999 Super
	95-105
	50-55
	

	28
	LVN092
	95-105
	50-55
	

	29
	PAC339
	95-105
	50-55
	

	30
	B06
	95-100
	50-55
	

	31
	SSC2095
	95-100
	50-55
	

	32
	LVN61
	95-100
	50-55
	

	33
	CP333
	90-95
	50-55
	

	34
	HN45
	90-95
	50-55
	

	35
	MX4
	80-85
	45-50
	Thu hoạch ăn tươi

	36
	MX6
	80-85
	45-50
	Thu hoạch ăn tươi

	37
	Max 68
	80-85
	45-50
	Thu hoạch ăn tươi

	38
	HN90
	80-85
	45-50
	Thu hoạch ăn tươi

	39
	HN68
	65-70
	45-50
	Thu hoạch ăn tươi

	40
	Ngô nếp Bạch Long
	65-67
	45-50
	Thu hoạch ăn tươi

	41
	Fancy111
	70-75
	50-55
	Thu hoạch ăn tươi


Ghi chú: Các giống được sắp xếp theo thời gian sinh trưởng từ dài ngày đến ngắn ngày

Phụ lục 05: Danh sách các giống lúa và ngô được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận sản xuất thử và giống khảo nghiệm
	TT
	Tên giống
	Thời gian sinh trưởng vụ Hè Thu – Mùa (ngày)
	Năng suất trung bình (tạ/ha)
	Ghi chú

	I
	Lúa

	Lúa Thuần

	
	
	
	
	

	1
	Thảo dược Vĩnh Hòa 1
	105-108
	50-55
	Công nhận sản xuất thử

	2
	MT10
	100-105
	50-55
	Sản xuất thử

	3
	ADI30
	100-105
	50-55
	Công nhận sản xuất thử

	4
	Hương thơm kinh bắc
	100-105
	50-55
	Công nhận sản xuất thử

	5
	Lam sơn 10
	100-105
	50-55
	Công nhận sản xuất thử

	6
	Lộc trời 153
	100-105
	50-55
	Công nhận sản xuất thử

	7
	Nhiệt đới 15
	100-105
	50-55
	Công nhận sản xuất thử

	8
	Hương thuần 8
	95-100
	50-55
	Công nhận sản xuất thử

	9
	SL16
	95-100
	50-55
	Khảo nghiệm sản xuất

	10
	Nam Hương 4
	95-100
	55-60
	Khảo nghiệm Sản xuất 

	Lúa lai

	1
	27P53
	100-105
	55-60
	Công nhận sản xuất thử

	2
	Phúc Thái 168
	100-105
	55-60
	Sản xuất thử

	II
	                                                     Ngô

	1
	NK 6253
	113-115
	50-55
	Công nhận sản xuất thử

	2
	NSC 87
	105-110
	50-55
	Công nhận sản xuất thử

	3
	SK100
	95-100
	50-55
	Sản xuất thử

	4
	TP8208
	95-100
	50-55
	Sản xuất thử

	5
	HN92 
	80-85
	45-50
	Công nhận sản xuất thử

	6
	HN 66 
	65-70
	50-55
	Công nhận sản xuất thử

	7
	Ngô nếp Bạch Hạc
	60-65
	50-55
	Công nhận sản xuất thử


18
1

